Thứ  Hai ngày 16 tháng  10 năm 2023
HỌC VẦN
Bài 34: v   y  ( tiết 1)
A.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Phát triển các năng lực đặc thù- năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các âm và chữ cái v, y; đánh vần, đọc đúng tiếng có v, y
- Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm v, âm y.
- Đọc đúng hiểu các từ ngữ ở bài Tập đọc Dì Tư ( Nếu còn TG)
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, quý trọng các cô chú ngành y.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều đã học vào thực tế.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- BGĐT, Bảng cài, bộ thẻ chữ.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC: 
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS
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	I. Khởi động:
 - Chơi TC Vượt chướng ngại vật.
 - Qua TC GV KT HS đọc một số từ ngữ, câu.
 - Gv nhận xét.
II. Hình thành kiến thức mới:
1) Giới thiệu bài: 
- Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: 
  
+ GV chiếu chữ v, nói: Đây là âm và chữ v.
   GV phát âm mẫu: vờ; Gọi HS đọc CN + ĐT
+ GV ghi chữ y, nói: Trên bảng, cô có âm và chữ y.
   GV phát âm mẫu: y; Gọi HS đọc CN + ĐT
- So sánh i, y: 
 - GV viết bảng và giới thiệu chữ V, Y in hoa 
- HS đọc ĐT
2) Chia sẻ và khám phá ( BT 1: Làm quen))
2.1) Dạy âm v, chữ v
- GV đưa hình: con ve. Đây là con gì ?
- GV viết tiếng ve. Gọi HS đọc: ve
- GV giảng từ: Ve sầu 
- Trong tiếng ve có âm nào đã học? Âm nào mới học hôm nay ?
-  Phân tích tiếng: ve  
-  Đánh vần và đọc trơn: vờ - e - ve/ ve 
- Đọc trơn: ve

2.2) Dạy  âm y và chữ y (tương tự): 
- Gv giảng nghĩa: y tá 
 * Củng cố:
- Gọi HS nêu lại 2 chữ mới, 2 tiếng mới học.
+ Các em vừa học 2 chữ mới là chữ gì?
+ Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì?
- GV chiếu chỉ chữ v, y,  ve, y tá
- YC HS ghép chữ trên bảng cài: ve,  y tá
                           Thư giãn
III.  Luyện tập:
3.1) Mở rộng vốn từ ( BT2- tìm từ ngữ ứng với mỗi hình ): 
- GV chiếu ảnh BT2 hoặc gắn ảnh, ghi từ + nêu YC

- GV hướng dẫn cách làm:
- GV chỉ từng từ ngữ. HD HS đánh vần, đọc nhẩm
+ HD HS đọc và làm mẫu từ vẽ, nối với hình số mấy?
+ Gv chiếu kết quả nối từ vẽ vời hình số 2
- Tương tự YC HS tự đọc nhẩm, nối từ ngữ với hình thích hợp.
- Gọi HS báo cáo kết quả. GV chỉ hình, YC cả lớp nhắc lại
- Nhận xét, chốt KQ
- Đọc lại kết quả nối.
- GV giải nghĩa từ : y tế xã
- Luyện đọc lại các từ + phân tích

- GV chỉ hình, YC cả lớp đọc lại các từ
* Cho HS tìm thêm tiếng ngoài bài có âm v, y.   

3.2 Tập đọc ( BT 3) ( Nếu còn thời gian)
- GV gắn tranh, hỏi:  Tranh vẽ gì? 
- GV giới thiệu: Bài đọc kể về dì Tư của bạn Hà …
- GV đọc mẫu.
- YC HS tìm trong bài TĐ các tiếng, từ có âm y, âm v
+ Gọi HS nêu, GV gạch chân, chỉ cho HS đọc CN, ĐT
- Luyện đọc từ ngữ: dì Tư, y tá, trưa qua, y tế xã, khi về, ghé, vẽ lá, vẽ ve. 
+ GV giải nghĩa từ: ghé 
+ Gọi HS khá giỏi đọc. HS đọc CN, ĐT.
* Hoạt động nối tiếp:
- Gọi HS nhắc lại tên hai chữ vừa học. 
- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể
- HS cả lớp QS, tham gia chơi bằng cách đọc từ ngữ, câu


- 2 HS nhắctên bài,CL ĐT
- 4,5 HS đọc, CL ĐT

- 4,5 HS đọc, CL ĐT
- SS: i ngắn và y dài

- HS QS
- Cả lớp đọc ĐT : V, Y


- HS QS tranh, TL
- 2,3 HS đọc, ĐT

- 1HSTL
- 2,3 HS phân tích:
Tiếng ve có âm v đứng trước, âm e đứng sau.
- Nối tiếp CN/ bàn, ĐT
- Nối tiếp CN/ bàn, ĐT

( tương tự)

- 2 HS nêu lại
- HS TL
- Đọc ĐT
- Cả lớp ghép chữ trên bảng cài.
HS thư giãn, hát, TC


- 1HS nêu lại YC
- HSTL: Cần đọc từ, QS tranh 
-HS QS,  đọc nhẩm
- 2,3 HS đọc CN
- 1HS nêu nối vẽ với hình số 2
- HS làm việc CN, tự đọc nhẩm, nối
- 1 HS báo cáo.
- HS nhận xét
- HS đọc ĐT
- 2,3 HS đọc + phân tích

Đọc ĐT
- HS tìm thêm và nêu.

- HS QS tranh, nghe, TL

- 2HS tìm, nêu
- HS đọc CN, ĐT

- HS nghe
- HS đọc CN, ĐT
- 1,2 HS nêu
- Nghe.



D. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
……………………………………………………………………………………
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	I. Khởi động:
 - Chơi TC Vượt chướng ngại vật.
 - Qua TC GV KT HS đọc một số từ ngữ, câu.
 - Gv nhận xét.
II. Hình thành kiến thức mới:
1) Giới thiệu bài: 
- Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: 
  Hôm nay các em sẽ học thêm 2 âm và chữ mới qua bài 34: v, y
+ GV chiếu chữ v, nói: Đây là âm và chữ v.
   GV phát âm mẫu: vờ; Gọi HS đọc CN + ĐT
+ GV ghi chữ y, nói: Trên bảng, cô có âm và chữ y.
   GV phát âm mẫu: y; Gọi HS đọc CN + ĐT
- So sánh i, y: 
 +Đến hôm nay, các con đã được học mấy chữ i ? 
 +Hai chữ này cách phát âm giống nhau, chữ viết khác nhau: để dễ phân biệt ta còn gọi là i ngắ , y dài.
 - Bài hôm nay, các con sẽ học âm v và âm y qua bài 34 : v - y
- - GV viết bảng và giới thiệu chữ V, Y in hoa : Trên bảng là chữ v, y in thường, và đây là chữ V, chữ Y in hoa. (GV viết bảng phấn ngay phía dưới chữ v, y in thường)
- HS đọc ĐT
2) Chia sẻ và khám phá ( BT 1: Làm quen))
2.1) Dạy âm v, chữ v
- GV đưa hình: con ve. Đây là con gì ?
- GV viết tiếng ve. Gọi HS đọc: ve
- GV giảng từ: Ve sầu là loài sâu bọ có kích thước to lớn. Cả 1 đàn ve sầu đực có khả năng tạo bản  âm thanh râm ran, ra rả suốt mùa hè. Bởi vậy tiếng ve kêu cùng với hoa phương nở đỏ rực là báo hiệu mùa hè đến, các em sắp hoàn thành năm học .
- Trong tiếng ve có âm nào đã học? Âm nào mới học hôm nay ?
-  Phân tích tiếng: ve  
-  Đánh vần và đọc trơn: vờ - e - ve/ ve 
- Đọc trơn: ve
2.2) Dạy  âm y và chữ y (tương tự): 
- Gv giảng nghĩa: y tá
Y tá là những người hỗ trợ bác sĩ theo dõi bệnh nhân, chăm sóc, hướng dẫn quá trình điều trị cho người bệnh.
 * Củng cố:
- Gọi HS nêu lại 2 chữ mới, 2 tiếng mới học.
+ Các em vừa học 2 chữ mới là chữ gì?
+ Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì?
- GV chiếu chỉ chữ v, y,  ve, y tá
- YC HS ghép chữ trên bảng cài: ve,  y tá
                           Thư giãn
III.  Luyện tập:
3.1) Mở rộng vốn từ ( BT2- tìm từ ngữ ứng với mỗi hình ): 
- GV chiếu ảnh BT2 hoặc gắn ảnh, ghi từ + nêu YC
 + BT 2 YC làm gì? + Để tìm từ ngữ,nối đúng các em cần làm gì? 
- GV hướng dẫn cách làm:
- GV chỉ từng từ ngữ. HD HS đánh vần, đọc nhẩm
+ HD HS đọc và làm mẫu từ vẽ, nối với tranh số mấy?
+ Gv chiếu kết quả nối từ vẽ với tranh hình số 2
- Tương tự YC HS tự đọc nhẩm, nối từ ngữ với hình thích hợp ở sgk
- Gọi HS báo cáo kết quả. - Nhận xét, chốt KQ
- Đọc lại kết quả nối.
- GV giải nghĩa từ : y tế xã
là đơn vị y tế của 1 xã gọi chung là Trạm Y tế xã,  có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã như khám chữa bệnh, tiêm phòng, tuyên tuyền phòng dịch… 
- Luyện đọc lại các từ + phân tích
- GV chỉ hình, YC cả lớp đọc lại các từ
* Cho HS tìm thêm tiếng ngoài bài có âm v, y.   
3.2 Tập đọc ( BT 3) ( Nếu còn thời gian)
- GV gắn tranh, hỏi:  Tranh vẽ gì? 
- GV giới thiệu: Bài đọc kể về dì Tư của bạn Hà …
- GV đọc mẫu.
- YC HS tìm trong bài TĐ các tiếng, từ có âm y, âm v
+ Gọi HS nêu, GV gạch chân, chỉ cho HS đọc CN, ĐT
- Luyện đọc từ ngữ: dì Tư, y tá, trưa qua, y tế xã, khi về, ghé, vẽ lá, vẽ ve. 
+ GV giải nghĩa từ: ghé:Tạm dừng trên đường đi hay tạm nhờ vào để làm việc gì đó. Ghé vào quán uống nước. 
+ Gọi HS khá giỏi đọc. HS đọc CN, ĐT.
* Hoạt động nối tiếp:
- Gọi HS nhắc lại tên hai chữ vừa học. 
- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể
- HS cả lớp QS, tham gia chơi bằng cách đọc từ ngữ, câu


- 2 HS nhắctên bài,CL ĐT
- 4,5 HS đọc, CL ĐT


- 4,5 HS đọc, CL ĐT
- 2 chữ: i ngắn và y dài


-1 HS nhắc lại tên bài.


- HS QS


- Cả lớp đọc ĐT : V, Y



- HS QS tranh, TL
- 2,3 HS đọc, ĐT


- 1HSTL

- 2,3 HS phân tích:
Tiếng ve có âm v đứng trước, âm e đứng sau.
- Nối tiếp CN/ bàn, ĐT
- Nối tiếp CN/ bàn, ĐT


- 2 HS nêu lại
- HS TL
- Đọc ĐT
- Cả lớp ghépchữ trên bảng cài.
HS thư giãn, hát, TC

- 1HS nêu lại YC
- HSTL: Cần đọc từ, QS tranh


- CLđọc nhẩm từng từ

- 1HS nêu nối vẽ với tranh số 2
- HS làm việc CN, tự đọc nhẩm, nối
- 1 HS báo cáo.

- HS nhận xét
- HS đọc ĐT
- 2,3 HS đọc + phân tích
Đọc ĐT
- HS tìm thêm và nêu.
- HS QS tranh, nghe, TL
- 2HS tìm, nêu
- HS đọc CN, ĐT

- HS nghe
- HS đọc CN, ĐT

· HS nghe

- 1,2 HS nêu
- Nghe.


D. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
……………………………………………………………………………………
